
Phụ lục I
TỔNG HỢP CÁC NHIỆM VỤ CHẬM MUỘN THEO VĂN BẢN ĐÔN ĐỐC CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo Thông báo kết luận số         /TB-VPCP ngày     tháng 11 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ)

Dữ liệu tính đến ngày 07/11/2025
1. Các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quá hạn chưa hoàn thành

STT Nhiệm vụ Văn bản 
giao nhiệm vụ

Cơ quan 
chủ trì thực 

hiện

Thời hạn 
hoàn thành

1. Khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải 
pháp trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 
15/10/2025, gửi về Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 
18/10/2025. Yêu cầu phải giữ vững kỷ cương, khơi thông nguồn lực, tạo đột phá ngay từ những tháng cuối 
năm 2025, tạo đà vững chắc cho năm 2026 và cho cả nhiệm kỳ.

Thông báo số 07-
TB/CQTTBCĐ 
ngày 15/10/2025

Các cơ quan 
Trung ương 
và địa 
phương

18/10/2025

2. Rà soát các quy định pháp luật để tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn phục vụ hoạt động phát triển khoa học, 
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Các bộ, 
ngành

30/06/2025

3. Xây dựng các Luật sửa đổi, bổ sung các Luật: (1) Luật Ngân sách nhà nước; (2) Luật Quản lý và đầu tư 
vốn nhà nước tại doanh nghiệp; (3) Luật Doanh nghiệp; (4) Luật Quản lý thuế.

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Bộ Tài 
chính

31/05/2025

4. Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 07 Luật (Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; 
Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử 
dụng tài sản công).

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Bộ Tài 
chính

31/05/2025

5. Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu để thúc đẩy doanh nghiệp 
đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực; thu hút cá nhân hoạt 
động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Bộ Tài 
chính

31/05/2025

6. Xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Bộ Tài 
chính

31/10/2025

7. Xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung, trong đó nghiên cứu có chính sách không áp 
dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đại học công lập 
hoạt động không vì lợi nhuận.

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Bộ Tài 
chính

31/05/2025

8. Ban hành cơ chế, chính sách hợp tác công tư để nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược; cơ chế, 
chính sách hợp tác công tư để nghiên cứu và phát triển hạ tầng số mới, dịch vụ số mới, dữ liệu; cơ chế, 

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Bộ Tài 
chính

30/09/2025
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STT Nhiệm vụ Văn bản 
giao nhiệm vụ

Cơ quan 
chủ trì thực 

hiện

Thời hạn 
hoàn thành

chính sách hợp tác công tư để đào tạo nhân lực công nghệ số; để phục vụ phát triển khoa học công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

9. Xây dựng, triển khai đề án ứng dụng IoT trong một số ngành, lĩnh vực như sản xuất thương mại, quản lý 
năng lượng, nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh, y tế thông minh,...

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Các bộ, 
ngành, địa 
phương

30/09/2025

2. Các nhiệm vụ về chuyển đổi số quá hạn chưa hoàn thành

STT Nhiệm vụ Văn bản 
giao nhiệm vụ

Cơ quan chủ 
trì thực hiện

Thời hạn 
hoàn thành

1. Ban hành Chiến lược dữ liệu, Chiến lược chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương mình, bám sát yêu cầu 
đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung và bảo đảm an ninh an toàn hệ thống theo đúng quy định.

Thông báo số 
44-TB/TGV 
ngày 12/9/2025

Các bộ, 
ngành, địa 
phương

30/09/2025

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát, xác định nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án và dự 
toán kinh phí theo quy định; đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án đáp ứng yêu cầu 
Nghị quyết số 57-NQ/TW và Kế hoạch 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo, gửi Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Bộ Tài chính để tổng hợp, đề xuất, phân bổ kinh phí. Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu kinh phí cho 
chuyển đổi số nhưng không đăng ký hoặc đăng ký chậm phải tự chịu trách nhiệm

Thông báo số 
46 -TB/TGV 
ngày 
30/09/2025

Các cơ quan, 
bộ, ngành và 
địa phương

15/10/2025

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và công bố kế hoạch triển khai chi tiết nền 
tảng số dùng chung theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2618/QĐ-BKHCN ngày 11/9/2025 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.

Thông báo số 
46 -TB/TGV 
ngày 
30/09/2025

Các Bộ, cơ 
quan ngang 
bộ, cơ quan 
thuộc Chính 
phủ

10/10/2025

4. Nghiên cứu, báo cáo đề xuất Chính phủ ban hành cơ sở pháp lý về nền tảng định danh, xác thực và truy 
xuất nguồn gốc hàng hoá; nền tảng đấu giá tài sản công.

Thông báo số 
44-TB/TGV 
ngày 12/9/2025

Bộ Công an 31/10/2025

5. Trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành Quyết định về Khung kiến trúc, Khung quản trị và Từ điển dữ liệu 
quốc gia.

Thông báo số 
07-
TB/CQTTBCĐ 
ngày 
15/10/2025

Bộ Công an 20/10/2025
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STT Nhiệm vụ Văn bản 
giao nhiệm vụ

Cơ quan chủ 
trì thực hiện

Thời hạn 
hoàn thành

6. Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ 
phối hợp kịp thời bảo đảm việc tương thích các máy tính bảng, phần mềm để sử dụng hiệu quả

Thông báo số 
04-
TB/BCĐTW 
ngày 30/5/2025

Văn phòng 
Trung ương 
Đảng, Văn 
phòng Quốc 
hội, Văn 
phòng Chủ 
tịch nước, 
Văn phòng 
Chính phủ

30/06/2025

7. Các bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực (đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh; cấp phép rượu, bia, thuốc 
lá; cấp phù hiệu...) khẩn trương nâng cấp hệ thống dịch vụ công để bảo đảm triển khai thủ tục hành chính 
không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh. Hoàn thành trong tháng 9/2025

Thông báo số 
39-TB/TGV 
ngày 09/8/2025

Các bộ, cơ 
quan

30/09/2025

8. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương 
rà soát nhu cầu, xây dựng danh mục đầu tư, khái toán kinh phí để triển khai các nền tảng dùng chung, 
CSDL và đăng ký vốn.

Thông báo số 
44-TB/TGV 
ngày 12/9/2025

Các bộ, 
ngành, địa 
phương

20/09/2025

9. Căn cứ quy định tại Nghị định số 180/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025, hướng dẫn của Bộ Tài chính tại 
Công văn số 11725/BTC-QLĐT ngày 31/7/2025, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xác định dự 
án/hoạt động xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu áp dụng cơ chế hợp tác công tư, gửi Bộ Tài chính, Bộ 
Khoa học và công nghệ để phối hợp thực hiện.

Thông báo số 
44-TB/TGV 
ngày 12/9/2025

Các bộ, 
ngành, địa 
phương

30/09/2025

10. Cùng với việc rà soát, thay thế thành phần hồ sơ trong cấu trúc thủ tục hành chính bằng dữ liệu, khẩn 
trương phối hợp với Bộ Công an thống nhất giải pháp trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua 
ứng dụng VNeID. Nghiên cứu, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ ban hành 
quy định hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền quy định cơ quan nhà nước các cấp chỉ trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính bản điện tử hợp lệ, trừ trường hợp công dân, tổ chức có nhu cầu nhận bản giấy.

Thông báo số 
35-TB/TGV 
ngày 11/7/2025

Các Bộ, cơ 
quan ngang 
bộ

31/08/2025

11. Khẩn trương rà soát việc bố trí trụ sở, trang cấp thiết bị, bố trí nhân lực và bảo đảm hệ thống hạ tầng 
mạng, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu theo Nghị định số 118/2025/NĐ-
CP. Đồng thời, tổ chức kiểm tra thực địa, đôn đốc, hỗ trợ các xã, phường hoàn thiện điều kiện cần thiết để 
bảo đảm Trung tâm Phục vụ hành chính công tại cơ sở sẵn sàng vận hành hiệu quả.

Thông báo số 
46 -TB/TGV 
ngày 
30/09/2025

Các tỉnh, 
thành phố

20/10/2025

12. Triển khai hướng dẫn cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương để đăng ký, đề xuất kinh phí theo nhiệm vụ, 
giải pháp về tài chính đã được giao tại Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025.

Thông báo số 
46 -TB/TGV 

Bộ Tài chính, 
Bộ Khoa học 
và Công nghệ

31/10/2025
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STT Nhiệm vụ Văn bản 
giao nhiệm vụ

Cơ quan chủ 
trì thực hiện

Thời hạn 
hoàn thành

ngày 
30/09/2025

13. Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các địa phương khẩn trương phối hợp 
hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch, đất đai, tái sử dụng dữ liệu đã số hóa để thực hiện cắt giảm thành phần 
hồ sơ theo thẩm quyền.

Thông báo số 
27-TB/TGV 
ngày 08/6/2025

Bộ Tư pháp, 
Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường, 
Ủy ban nhân 
dân các địa 
phương

30/06/2025

14. Chỉ đạo rà soát, bảo đảm trụ sở, thiết bị, nhân lực và hạ tầng mạng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính 
theo Nghị định số 118/2025/NĐ-CP; tổ chức đoàn công tác cấp xã hỗ trợ hoàn thiện điều kiện cho Trung 
tâm Phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả.

Thông báo số 
07-
TB/CQTTBCĐ 
ngày 
15/10/2025

Các tỉnh, 
thành phố

31/10/2025

15. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan tập trung nguồn lực, hoàn thành 04 CSDL 
ngành Y tế

Thông báo số 
46 -TB/TGV 
ngày 
30/09/2025

Bộ Y tế 31/10/2025

16. Hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các CSDL: hộ tịch điện tử; ngành giáo dục và đào tạo; hoạt 
động xây dựng; bản án, quyết định Toà án; đất đai, nhà ở; ngành y tế; đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh 
với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh phục vụ cắt 
giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Thông báo số 
44-TB/TGV 
ngày 12/9/2025

Bộ Tư pháp, 
Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, 
Bộ Xây 
dựng, Tòa án 
nhân dân tối 
cao, Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường, 
Bộ Y tế, Bộ 
tài chính

31/10/2025
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STT Nhiệm vụ Văn bản 
giao nhiệm vụ

Cơ quan chủ 
trì thực hiện

Thời hạn 
hoàn thành

17. Hoàn thành việc lựa chọn, thống nhất Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa 
phương mình theo yêu cầu tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW bảo đảm hiệu quả; tích hợp 100% dịch vụ 
công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thông báo số 
44-TB/TGV 
ngày 12/9/2025

Các bộ, 
ngành, địa 
phương

30/09/2025

18. Rà soát khắc phục dứt điểm những bất cập hiện nay nhất là các vấn đề liên quan đến thực hiện thủ tục 
hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến bảo đảm thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đáp ứng 
yêu cầu của tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thông báo số 
46 -TB/TGV 
ngày 
30/09/2025

Các Bộ, cơ 
quan ngang 
bộ, cơ quan 
thuộc Chính 
phủ

15/10/2025

19. Về CSDL hộ tịch điện tử và CSDL xử lý vi phạm hành chính, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ 
quan liên quan bám sát lộ trình Kế hoạch vận hành Nền tảng hộ tịch điện tử, kết nối với Trung tâm Dữ 
liệu quốc gia. Đồng thời, xây dựng ngay lộ trình chi tiết đối với CSDL Xử lý vi phạm hành chính.

Thông báo số 
44-TB/TGV 
ngày 12/9/2025

Bộ Tư pháp 01/11/2025

20. Về CSDL ngành Y tế, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan đánh giá và đề xuất giải 
pháp, chính sách hợp tác đầu tư công tư để nhân rộng trên toàn quốc đối với Hệ thống điều phối dữ liệu 
ngành y tế bảo đảm theo đúng quy định; chỉ đạo ban hành văn bản hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bệnh 
viện, cơ sở y tế tư nhân cập nhật dữ liệu lên Hệ thống điều phối dữ liệu ngành y tế.

Thông báo số 
44-TB/TGV 
ngày 12/9/2025

Bộ Y tế 30/09/2025

21. Về CSDL quốc gia về thủ tục hành chính, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà 
soát, chuẩn hoá danh mục kết quả giải quyết và thành phần hồ sơ của các TTHC thuộc phạm vi quản lý. 
Văn phòng Chính phủ chủ trì hướng dẫn việc chuẩn hoá, cập nhật công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về thủ tục hành chính, bảo đảm thống nhất, đồng bộ.

Thông báo số 
44-TB/TGV 
ngày 12/9/2025

Các bộ, cơ 
quan ngang 
bộ

31/10/2025

22. Chủ động nâng cấp, phát triển Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đáp ứng 
yêu cầu số hóa, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính và mô hình tổ chức 
chính quyền địa phương 2 cấp; phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ tích hợp, cung cấp 100% 
dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thông báo số 
27-TB/TGV 
ngày 
08/06/2025

Các bộ, 
ngành, địa 
phương

20/06/2025

23. Chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình đối 
với các thủ tục hành chính có thể sử dụng thông tin giấy tờ đã tích hợp trên VNeID và các thủ tục hành 
chính ứng dụng dữ liệu hộ tịch, đất đai đã được số hóa.

Thông báo số 
27-TB/TGV 
ngày 
08/06/2025

Các bộ, 
ngành, địa 
phương

31/07/2025

24. Ban hành, triển khai các chiến lược, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu trong các ngành, lĩnh vực Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Các bộ, 
ngành

30/09/2025
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STT Nhiệm vụ Văn bản 
giao nhiệm vụ

Cơ quan chủ 
trì thực hiện

Thời hạn 
hoàn thành

25. Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc 
gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (1) Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Bộ Tài chính 31/08/2025

26. Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc 
gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (31) Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Bộ Tài chính 31/08/2025

27. Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc 
gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (40) Cơ sở dữ liệu người lao động

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Bộ Nội vụ 31/08/2025

28. Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc 
gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (42) Cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Bộ Nội vụ 31/08/2025

29. Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc 
gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (67) CSDL tổng hợp về tài chính

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Bộ Tài chính 31/08/2025

30. Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-
TTH và 708/BTTTT-CATTT; hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp 
tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị 
định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Các bộ, 
ngành, địa 
phương

31/05/2025

31. Rà soát các quy định hiện hành để bảo đảm có quy định về ưu đãi đầu tư, thuê, mua các sản phẩm, dịch 
vụ số

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Bộ Tài chính 30/09/2025

32. Xây dựng kế hoạch và triển khai hạ tầng 5G, IoT trong các khu khu công nghiệp, cụm công nghiệp Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Các địa 
phương

30/09/2025

33. Xây dựng quy định cơ chế đặc thù về đầu tư, đầu tư công, mua sắm công các sản phẩm, dịch vụ số để đẩy 
nhanh chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2025-2030.

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Bộ Tài chính 31/05/2025

34. Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06, gồm: (1) 
Định danh tàu thuyền;

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

30/09/2025

35. Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06, gồm: (10) 
Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 18 chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ trên nền tảng thương mại điện 
tử

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Bộ Tài chính 30/09/2025
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STT Nhiệm vụ Văn bản 
giao nhiệm vụ

Cơ quan chủ 
trì thực hiện

Thời hạn 
hoàn thành

36. Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06, gồm: (11) 
Mô hình điểm tại các tỉnh, thành phố có đảo.

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Các địa 
phương có 
đảo

30/09/2025

37. Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06, gồm: (2) 
Định danh địa điểm;

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Bộ Nông 
nghiệp và 
Môi trường

30/09/2025

38. Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06, gồm: (8) 
Phát triển kinh tế đêm;

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Các địa 
phương chủ 
trì

30/09/2025

39. Hướng dẫn, thúc đẩy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để nghiên cứu sử dụng định 
danh và xác thực điện tử trong các giao dịch thương mại điện tử.

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Bộ Công an 30/09/2025

40. Xây dựng cơ chế cho phép sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng nền tảng số có quy mô quốc 
gia, vùng và được sử dụng chung cho nhiều cơ quan, tổ chức

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Bộ Tài chính 31/03/2025

41. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển các ứng dụng, dịch vụ số mới theo hình thức 
hợp tác công tư (PPP).

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Các bộ, 
ngành, địa 
phương

30/09/2025

42. Xây dựng, ban hành chương trình đẩy mạnh sản xuất thông minh, chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng 
điểm như nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, tài chính, giáo dục, y tế, giao thông, xây dựng, logistics, 
du lịch,...

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Các bộ, 
ngành

30/05/2025

43. Hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong 
các lĩnh vực liên quan tới người dân, doanh nghiệp, hoạt động công vụ (đất đai, tư pháp, y tế, giáo dục, 
lao động việc làm,…); tái sử dụng 100% dữ liệu đã số hóa để cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và chi 
phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Các bộ, 
ngành, địa 
phương

30/09/2025

44. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật chuyên 
ngành để công nhận đầy đủ giá trị pháp lý của hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử; ký 
số văn bản tố tụng và thực hiện một số thủ tục tố tụng điện tử.

Kế hoạch 02 Các Bộ, 
ngành

30/09/2025

45. Xây dựng kế hoạch và thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu tư pháp với CSDL tổng hợp quốc gia; Kế hoạch 02 Bộ Công an 30/09/2025
46. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án triển khai và lộ trình tích hợp các hệ thống 

camera giám sát an ninh, trật tự, giao thông công cộng về các Trung tâm điều hành thông minh cấp tỉnh 
(IOC) và kết nối liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Kế hoạch 02 Bộ Công an 31/07/2025
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3. Các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo quá hạn chưa hoàn thành

STT Nhiệm vụ Văn bản 
giao nhiệm vụ

Cơ quan chủ 
trì thực hiện

Thời hạn 
hoàn thành

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội chỉ 
đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) rà soát, hoàn chỉnh Dự án Đầu tư Khu lưu trú cho 
chuyên gia tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, bảo đảm khởi công dự án trong Quý III/2025

Thông báo số 30-
TB/TGV ngày 
13/6/2025

Bộ Tài chính 30/09/2025

2. Các thành phố trực thuộc Trung ương và một số tỉnh, thành phố có đủ điều kiện: Trên cơ sở các cơ 
chế, chính sách, quy định, hướng dẫn về phát triển đô thị thông minh, khẩn trương rà soát, điều 
chỉnh hoặc xây dựng chiến lược phát triển đô thị thông minh của địa phương gắn với hiện đại hóa 
hạ tầng, xây dựng nền tảng chính quyền đô thị số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành, quản 
lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp, hướng tới chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; chịu trách nhiệm 
trong tổ chức triển khai, huy động và điều phối nguồn lực, kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước.

Thông báo số 30-
TB/TGV ngày 
13/6/2025

Các thành 
phố trực 
thuộc Trung 
ương

30/09/2025

3. Chủ trì xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ đến năm 2035 đối với các ngành kinh tế mũi nhọn, xác 
định công nghệ cốt lõi có thể tạo đột phá, nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, khả năng tiếp cận 
công nghệ. Báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trước ngày 01/10/2025

Thông báo số 30-
TB/TGV ngày 
13/6/2025

Các bộ, 
ngành, địa 
phương

01/10/2025

4. Chủ trì, phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên 
cứu xác định tỷ trọng đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong 
GDP. Hoàn thành trong tháng 10/2025

Thông báo số 42-
TB/TGV ngày 
22/8/2025

Bộ Tài chính 31/10/2025

5. Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan, khẩn trương nghiên 
cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về cơ chế tài chính đặc thù để xử lý dứt điểm các vướng mắc về 
vốn cho các dự án hạ tầng cấp bách tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Khu công nghệ cao Thành 
phố Hồ Chí Minh. Hoàn thành trong tháng 9/2025

Thông báo số 42-
TB/TGV ngày 
22/8/2025

Bộ Tài chính 30/09/2025

6. Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo 
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) rà soát, hoàn chỉnh Dự án Đầu tư Khu lưu trú cho 
chuyên gia tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, bảo đảm khởi công dự án trong Quý III/2025 theo 
nhiệm vụ được giao tại Thông báo kết luận số 30-TB/TGV ngày 13/6/2025

Thông báo số 42-
TB/TGV ngày 
22/8/2025

Bộ Tài chính 30/09/2025

7. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Đề án “Xây dựng Hạ tầng tính toán hiệu năng cao 
(HPC) và các trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ phát triển AI”. Trong quá trình xây dựng Đề án, 
cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để quy hoạch, tính toán nguồn nhân lực vận 
hành; phối hợp với Bộ Ngoại giao để xây dựng cơ chế thu hút chuyên gia quốc tế. Báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ trong tháng 10/2025.

Thông báo số 45 
-TB/TGV ngày 
30/09/2025

Bộ Khoa học 
và Công nghệ

31/10/2025
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STT Nhiệm vụ Văn bản 
giao nhiệm vụ

Cơ quan chủ 
trì thực hiện

Thời hạn 
hoàn thành

8. Khắc phục ngay những tồn tại hạn chế về chuyển đổi số đã được chỉ ra tại báo cáo hằng ngày của 
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; cập nhật kết quả khắc phục lên Hệ thống giám sát, đánh giá việc 
thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW (nq57.vn). Hoàn thành trước ngày 15/9/2025.

Thông báo số 42-
TB/TGV ngày 
22/8/2025

Các bộ, cơ 
quan Trung 
ương và địa 
phương

15/09/2025

9. Nghiên cứu Kế hoạch hành động chiến lược và văn bản hướng dẫn của Cơ quan Thường trực Ban 
Chỉ đạo để cụ thể hoá vào kế hoạch hành động, chương trình, dự án của cơ quan, địa phương mình, 
phù hợp với các Hệ thống chiến lược và Sáng kiến đột phá

Thông báo số 05-
TB/BCĐTW 
ngày 04/07/2025

Các bộ, 
ngành, địa 
phương

31/07/2025

10. Chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Khung chiến lược giáo dục đại học Thông báo số 05-
TB/BCĐTW 
ngày 04/07/2025

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo

31/10/2025

11. Chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành: Đề án rà soát, sắp xếp hệ thống các viện 
nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục đại học trong các viện nghiên cứu, cơ 
chế đồng biên chế giữa viện nghiên cứu với cơ sở giáo dục đại học.

Thông báo số 05-
TB/BCĐTW 
ngày 04/07/2025

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo

31/10/2025

12. Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao xây dựng trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt chương trình cấp học bổng toàn phần gửi các nhà khoa học trẻ, sinh 
viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược (bán 
dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học…)

Thông báo số 05-
TB/BCĐTW 
ngày 04/07/2025

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo

31/10/2025

13. Xây dựng cơ chế, chính sách cho phép doanh nghiệp nhà nước đánh giá tổng thể hiệu quả đầu tư 
nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Bộ Tài chính 30/09/2025

14. Xây dựng cơ chế, chính sách và thu hút nguồn lực phục vụ phát triển nguồn nhân lực cho đổi mới 
sáng tạo và một số lĩnh vực trọng tâm như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Bộ Tài chính 30/09/2025

15. Xây dựng các Đề án triển khai cơ chế thử nghiệm chính sách nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, 
ứng dụng, chuyển giao công nghệ chiến lược trong các ngành, lĩnh vực

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Các bộ, 
ngành

30/09/2025

16. Xây dựng chính sách đột phá về tín dụng đối với học sinh, sinh viên học các ngành STEM Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Bộ Tài chính 30/09/2025

17. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp chiến lược Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Bộ Tài chính, 
Bộ Công 
Thương

30/09/2025

18. Ban hành cơ chế, chính sách hợp tác công tư để nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược; cơ 
chế, chính sách hợp tác công tư để nghiên cứu và phát triển hạ tầng số mới, dịch vụ số mới, dữ liệu; 
cơ chế, chính sách hợp tác công tư để đào tạo nhân lực công nghệ số

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Bộ Tài chính 30/09/2025
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STT Nhiệm vụ Văn bản 
giao nhiệm vụ

Cơ quan chủ 
trì thực hiện

Thời hạn 
hoàn thành

19. Xây dựng Nghị định quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ 
thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Nghị quyết số 
71/NQ-CP

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo

30/09/2025
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